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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2026 

  trên địa bàn xã Đồng Tâm 

Căn cứ Kế hoạch số 461/KH-TKT ngày 09/12/2025 của Thống kê tỉnh Đồng 

Nai về việc Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của Ủy ban nhân 

dân xã Đồng Tâm về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 

trên địa bàn xã Đồng Tâm (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo 2010).  

Ban chỉ đạo 2010 xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh 

tế năm 2026 trên địa bàn xã Đồng Tâm, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 nhằm thu thập thông tin toàn diện về các cơ 

sở kinh tế, phục vụ các mục đích chủ yếu sau:  

Đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh 

tế; kết quả sản xuất kinh doanh (viết tắt là SXKD); mức độ ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số; cơ cấu, phân bố của các cơ sở và lao động theo địa 

phương, theo ngành kinh tế, theo loại hình kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm 

đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa 

phương.  

Phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê liên quan thuộc Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia; nhất là chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản 

phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) và các chỉ tiêu 

thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê khác có liên quan.  

Cập nhật thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc 

so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng 

thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của 

ngành Thống kê. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố, lưu 

trữ dữ liệu và bảo mật thông tin phải thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định 

Luật Thống kê và của Phương án Tổng Điều tra kinh tế năm 2026.  

- Thu thập, tổng hợp và công bố các số liệu có độ tin cậy cao, đầy đủ các nội 

dung điều tra theo Quyết định số 2837/QĐ-BTC ngày 18/8/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính, bảo đảm tính kế thừa và so sánh với các kỳ tổng điều tra kinh tế trước 

đây, đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.  



2 
 

- Bảo đảm tính khả thi về nội dung điều tra, đáp ứng yêu cầu biên soạn các 

chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Luật Thống kê và một số 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê liên quan.  

- Bảo đảm thông tin điều tra đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, phù hợp với 

điều kiện thực tế, có thể kết nối với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành và có tính 

khả thi theo hướng ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công 

đoạn của Tổng điều tra kinh tế năm 2026.  

- Việc quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc Tổng Điều tra kinh tế năm 2026 

bảo đảm đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.  

- Phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, điều tra viên và Thống 

kê cơ sở Bình Phước để bảo đảm chất lượng cuộc tổng điều tra. 

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 
 

STT Nội dung công việc Thời gian 

Cơ 

quan/đơn 

vị chủ trì 

Phối hợp 

1 TỔ CHỨC NHÂN SỰ, KẾ HOẠCH NGUỒN LỰC 

1.1 
Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều 

tra kinh tế cấp xã (đã hoàn thành) 

Tháng 12/2025 

(đã thực hiện) 
UBND xã 

TKCS Bình 

Phước 

1.2 

Tuyển chọn, điều chỉnh bổ sung 

tổ trưởng, điều tra viên (ĐTV) và 

giám sát viên (GSV) địa phương 

Tháng 9-

12/2025 (đã 

thực hiện) 

UBND xã 
TKCS Bình 

Phước 

2 
THU THẬP THÔNG TIN LẬP BẢNG KÊ, LẬP DANH SÁCH 

ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA 

2.1 

Cập nhật danh sách các ấp theo 

đơn vị hành chính mới; lập danh 

sách địa bàn điều tra 

Tháng 8-9/2025 

(đã thực hiện) 
UBND xã 

TKCS Bình 

Phước 

2.2 
Thu thập thông tin phiếu bảng kê 

cơ sở SXKD cá thể 

Tháng 10-

11/2025 (đã 

thực hiện) 

UBND xã 
TKCS Bình 

Phước 

2.3 
Lập danh sách tổ hợp tác; cơ sở 

tôn giáo, tín ngưỡng 

Tháng 11-

12/2025 (đã 

thực hiện) 

UBND xã 
TKCS Bình 

Phước 

2.4 

Lập danh sách doanh nghiệp, đơn 

vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, 

hiệp hội; cơ sở SXKD trực thuộc 

đơn vị hành chính, sự nghiệp 

công lập 

Tháng 01- 

3/2026 

Ban chỉ 

đạo tổng 

điều tra 

Kinh tế xã 

TKCS Bình 

Phước 

3 
TỔ CHỨC CÁC  LỚP TẬP 

HUẤN 

Tháng 10/2025 

(đã thực hiện) 

Tháng 12/2025 

(đã thực hiện) 

Tháng 3/2026 

TKCS  

Bình 

Phước 

UBND xã 

4 TUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN 

4.1 Tổ chức Lễ ra quân tổng điều tra Ngày Ban chỉ đạo TKCS Bình 
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đối với phiếu cơ sở SXKD cá thể, 

tổ hợp tác, cơ sở tôn giáo, tín 

ngưỡng 

07/01/2026 xã Phước, Ban 

quản lý các ấp 

4.2 

Tổ chức Lễ ra quân tổng điều tra 

đối với phiếu doanh nghiệp, đơn 

vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, 

hiệp hội; cơ sở SXKD trực thuộc 

đơn vị hành chính, sự nghiệp 

công lập  

Ngày 

01/4/2026 

Ban chỉ đạo 

xã 

TKCS Bình 

Phước, Ban 

quản lý các ấp 

4.3 

Tiếp tục thực hiện tuyên truyền 

trong và sau cuộc tổng điều tra 

trên địa bàn xã 

Tháng 01-

12/2026 

Ban chỉ đạo 

xã 

Ban quản lý 

các ấp 

5 THU THẬP THÔNG TIN    

5.1 

Thu thập thông tin phiếu cơ sở 

SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở 

tôn giáo, tín ngưỡng  

Tháng 01-

3/2026 

Ban chỉ đạo 

xã 

Điều tra viên, 

TKCS Bình 

Phước 

5.2 

Kiểm tra, giám sát thu thập thông 

tin (giám sát trực tiếp và trực 

tuyến) tổ trưởng và điều tra viên 

Tháng 01-

3/2026 

Ban chỉ đạo 

xã 

TKCS Bình 

Phước  

6 
KIỂM TRA, XỬ LÝ SỐ LIỆU, 

NGHIỆM THU PHIẾU 
   

6.1 
Kiểm tra, làm sạch dữ liệu trước 

và sau khi nghiệm thu 

Tháng 01-

10/2026 

Ban chỉ đạo 

xã 
 

6.2 Nghiệm thu phiếu điều tra xã 
Tháng 4-

5/2026 

Ban chỉ đạo 

tỉnh 
Ban chỉ đạo xã 

7 BIÊN SOẠN BÁO CÁO    

 
Biên soạn báo cáo tổng kết thực 

hiện TĐTKT 2026  

Tháng 8-

10/2026 

Ban chỉ đạo 

xã 
 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO 

STT Họ và tên 
Chức vụ trong 

BCĐ 
Nhiệm vụ chính được phân công 

1 
Ông Nguyễn 

Chí Thường 

Trưởng BCĐ 

(PCT UBND xã) 

Chủ trì, chỉ đạo chung toàn bộ cuộc tổng điều 

tra; chịu trách nhiệm trước BCĐ cấp trên về cuộc 

tổng điều tra; chủ trì các cuộc họp BCĐ; Phân 

công nhiệm vụ cho thành viên BCĐ 

2 
Ông Hoàng 

Anh Hùng 

Phó Trưởng ban 

(Trưởng phòng 

Kinh tế xã) 

Phó Trưởng ban; điều phối hàng ngày; giám sát 

ĐTV; báo cáo định kỳ lên BCĐ tỉnh thông qua 

Thống kê cơ sở Bình Phước; thực hiện các 

nhiệm vụ do trưởng ban phân công. 

3 
Ông Trần 

Hoàng Khải 

Ủy viên (Phó 

trưởng phòng 

VH-XH xã) 

Phụ trách tuyên truyền trên địa bàn (loa phát 

thanh, pano, áp phích; Cổng thông tin điện tử xã, 

Fanpage, Group zalo và phối hợp các ấp); hỗ trợ 

thu thập thông tin cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; 

thực hiện các nhiệm vụ do trưởng ban phân 

công. 

4 Bà Lê Thị Ủy viên (PCVP Phối hợp nghiệm thu phiếu và làm sạch dữ liệu; 
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Phương HĐND&UBND 

xã) 

thực hiện các nhiệm vụ do trưởng ban phân 

công. 

5 
Bà Phí Thị 

Luyên 

Ủy viên (Giám 

đốc TTDVTH 

xã) 

Phụ trách tuyên truyền trên địa bàn (loa phát 

thanh, pano, áp phích; Cổng thông tin điện tử xã, 

Fanpage, Group zalo và phối hợp các ấp); hỗ trợ 

thu thập thông tin cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; 

thực hiện các nhiệm vụ do trưởng ban phân 

công. 

6 
Ông Hoàng 

Văn Tuấn 

Ủy viên (Phó 

Trưởng Công an 

xã) 

Đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thu thập 

thông tin và Lễ ra quân; hỗ trợ xác minh địa chỉ 

đơn vị điều tra; thực hiện các nhiệm vụ do 

trưởng ban phân công. 

7 
Bà Trần Thị 

Hải 

Thư ký (CC 

phòng Kinh tế) 

Thu thập thông tin; theo dõi tiến độ và giám sát 

tất cả các địa bàn; nghiệm thu phiếu và làm sạch 

dữ liệu, tổng hợp tham mưu báo cáo; thực hiện 

các nhiệm vụ do trưởng ban phân công. 

8 
Bà Lê Thị 

Thu 

Ủy viên mời 

(CC TKCS Bình 

Phước) 

Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thống kê; 

giám sát chất lượng thu thập thông tin; phối hợp 

nghiệm thu phiếu và làm sạch dữ liệu; tiếp nhận 

các thông tin của BCĐ xã, tổng hợp, báo cáo cấp 

tỉnh. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐIỀU TRA VIÊN 

STT 
Họ tên Điều 

tra viên 

Địa chỉ thường trú trên 

CCCD 

Số điện 

thoại 

Địa bàn điều tra 

được phân công 

1 
Trần Minh 

Trang 

Ấp Đồng Tâm 1, xã 

Đồng Tâm, tỉnh Đồng 

Nai 

0967042776 
Ấp Đồng Tâm 1 và ấp 

Đồng Tâm 4 

2 Trần Thị Vy 

Ấp Đồng Tâm 5, xã 

Đồng Tâm, tỉnh Đồng 

Nai 

0388431723 
Ấp Đồng Tâm 2 và ấp 

Đồng Tâm 5 

3 
Nguyễn Thị 

Ân 

KP. Tiến Thành 1, P. 

Đồng Xoài, Đồng Nai 
0969517556 Ấp Đồng Tiến 1  

4 
Nguyễn 

Phùng Dũng 

Ấp Đồng Tiến 3, xã 

Đồng Tâm, tỉnh Đồng 

Nai 

0972469173 
Ấp Đồng Tiến 3 và ấp 

Đồng Tiến 4 

5 
Nguyễn Đức 

Nhuần 

Ấp Đồng Tiến 5, xã 

Đồng Tâm, tỉnh Đồng 

Nai 

0977878430 
Ấp Đồng Tiến 5 và ấp 

Đồng Tiến 6 

6 Lê Thị Tình 

KP. Tiến Thành 2, 

phường Đồng Xoài, tỉnh 

Đồng Nai 

0988775807 
Ấp Cầu 2 và ấp Suối 

Binh 
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7 
Trần Ngọc 

Tiến 

Ấp Lam Sơn, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai 
0343893626 

Ấp Sắc Xi và ấp Lam 

Sơn 

8 
Nguyễn Hồng 

Sơn  

Ấp Cây Điệp, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai 
0978560057 

Ấp Cây Điệp và ấp 

Phước Tiến 

9 
Nguyễn Thị 

Thu 

Ấp Suối Đôi, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai 
0987903284 

Ấp Cầu Rạt và ấp 

Phước Tân,  

ấp Đồng Tâm 3, ấp 

Đồng Tâm 6, ấp Đồng 

Tiến 2. 

10 
Dương Thị 

Liên 

Ấp Phước Tân, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai 
0987242769 

Ấp Suối Đôi và ấp 

Phước Tâm 

11 
Phan Hoàng 

Vinh 

Ấp Nam Đô, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai 
0979661410 Ấp Nam Đô 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chức năng, quyền hạn của Ban Chỉ đạo xã thực hiện theo Điều 2 của 

Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Đồng Tâm. 

2. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo xã thực hiện theo Điều 3 của 

Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Đồng Tâm. 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban Chỉ đạo xã thực hiện theo 

Điều 4 của Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Đồng 

Tâm. 

4. Các thành viên BCĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện nghiêm 

nhiệm vụ được phân công, báo cáo tiến độ hàng tuần (giai đoạn cao điểm tháng 01-

3/2026) cho Trưởng ban. 

5. Kinh phí thực hiện từ nguồn trung ương và địa phương. Ban Chỉ đạo họp 

định kỳ 02 lần/tháng. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2026 

trên địa bàn xã Đồng tâm. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Ban Chỉ 

đạo và các thành viên có tên trong Kế hoạch này nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Thống kê tỉnh Đồng Nai; 

- CT, các PCT. UBND xã; 

- Phòng Kinh tế xã; 

- Công an xã; 

- Phòng Văn hóa - Xã hội xã; 

- Trung tâm PVHCC xã; 

- Trung tâm DVTH xã; 

- TKCS Phước Bình; 

- Thành viên BCĐ 2010; 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Thường 
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